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【Hơn nữa ắt sẽ tăng trưởng ngã mạn, cống cao ngã mạn, tranh nhau khởi tham sân.】
“Cạnh” (競) nghĩa là cạnh tranh, đua tranh, thi đấu; tham, sân, si, mạn không những không dứt bỏ được, không tiêu trừ được, mà ngược lại ngày ngày đều đang tăng trưởng, như vậy là sai rồi. Chúng ta tự mình tu hành, nhất định phải thường xuyên kiểm điểm xem công phu của bản thân như thế nào? Thực tế mà nói, hai thời khóa tụng sáng tối của các đồng tu học Phật chính là để thực hành công phu này. Thời khóa sáng là để nhắc nhở chính mình, đọc tụng kinh văn vào buổi sáng chính là lắng nghe lời Phật Bồ Tát giáo huấn; toàn bộ sinh hoạt, hoạt động của chúng ta trong ngày hôm đó không được làm trái ngược với lời Phật dạy, thời khóa sáng như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Thời khóa tối là để phản tỉnh, là để sám hối. Làm thời khóa tối để suy nghĩ xem một ngày hôm nay mình có làm trái với lời Phật dạy hay không? Nếu có chỗ nào làm trái, chỗ nào chưa làm được, thì phải sửa lỗi đổi mới. Cho nên thời khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối. Khóa lễ sáng tối nếu không làm theo cách này, thì sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Buổi sáng ở trước mặt Phật Bồ Tát niệm một quyển kinh, coi như đã làm xong khóa sáng, giống như việc này đã được làm cho xong chuyện. Buổi tối lại niệm thêm một lần nữa, [cho rằng] mình làm học trò như thế này cũng khá tốt rồi, hai thời công phu không thiếu thời nào, nhưng kỳ thực là hữu khẩu vô tâm, làm chỉ vì hình thức, làm cho có bề ngoài. Cái bề ngoài hình thức này, đã là tu mù, ắt sinh ra chướng ngại nặng nề (trọng chướng). Tu mù nghĩa là hoàn toàn không giúp ích mảy may gì cho kiến giải, tư tưởng và hành trì của chính mình, dùng thuật ngữ Phật giáo mà nói, là với “quán hành” (quán sát và thực hành) hoàn toàn không liên quan, vậy công phu sao có thể đắc lực được?
“Trọng chướng” (chướng ngại nặng nề) nghĩa là gì? Tôi nói ra thì rất khó nghe. Tượng Phật khắc bằng gỗ, tượng Phật trên tranh vẽ, bạn làm khóa sáng, buổi sáng lừa gạt Ngài một lần, làm khóa tối lại lừa gạt Ngài thêm một lần nữa, một ngày lừa gạt hai lần, từ mùng một cho đến ngày ba mươi tháng Chạp, ngày ngày đều lừa gạt như thế, tội lỗi này của bạn quá nặng rồi, là trọng chướng! Người sống nếu bạn lừa gạt họ, thì còn có thể lượng tình tha thứ được, đằng này tượng Phật được tạc bằng gỗ, nặn bằng đất, mà bạn cũng nhẫn tâm mỗi ngày đi lừa gạt hai lần, thì cái tâm đó của bạn, thật chẳng buồn nói tới nữa. Thế nhưng trên thế gian này lại thật sự có người làm như vậy, chúng ta phải suy nghĩ lại xem, có phải chúng ta cũng đang làm theo cách đó hay không, đây là điều rất đáng để kiểm điểm. Phàm là hễ vẫn còn tham, sân, si, mạn, thì phải giữ một tâm sợ hãi, [nhận ra rằng] phiền não nghiệp chướng của mình vẫn còn nặng nề như vậy, công phu tu hành của mình không đắc lực, bắt buộc phải làm cho tập khí phiền não của mình mỗi năm một nhẹ đi. Thử nghĩ xem năm nay so với năm ngoái, năm nay đã nhẹ đi rất nhiều; tháng này so với tháng trước, tập khí phiền não của mình đã ít đi được bao nhiêu; đây chính là tiến bộ, đây chính là công phu đắc lực. Công phu đắc lực hay không đắc lực là được nói từ chỗ này, chứ không phải nói tôi niệm kinh được bao nhiêu biến. Năm ngoái tôi niệm “Kinh Vô Lượng Thọ” một ngày một biến, năm nay tôi một ngày niệm hai biến, [nếu tâm không đổi thì] bạn một ngày niệm hai mươi biến cũng vô dụng, cổ nhân đã nói “gào rách cổ họng cũng uổng công”, vậy thì có ích lợi gì chứ? Không nằm ở số biến nhiều, mà là ở chỗ công phu của bạn có đắc lực hay không. Thế nào gọi là đắc lực? Có phải thật sự phiền não đã ít đi rồi không? Phiền não ít đi rồi, tâm thanh tịnh, trí tuệ nhất định sẽ tăng trưởng; cũng có nghĩa là, đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thế gian này, chắc chắn là mỗi năm bạn lại càng nhìn thấu và xem nhẹ hơn. Đây là công phu của bạn tiến bộ, bạn đã xem nhẹ được rồi. Dần dần ở trong những cảnh duyên này, bạn không động tâm, tâm khôi phục về lại sự thanh tịnh. Hoàn cảnh thuận lợi cũng được, nghịch cảnh cũng xong, người thiện cũng được, người ác cũng xong, sự biến động trong tâm người ấy không còn dâng cao như trước kia, không còn bị kích động như thế nữa, tâm dần dần bình lặng lại, đây gọi là công phu, đây gọi là đắc lực.
Khởi tâm động niệm nghĩ đến việc của bản thân mình ít đi, khởi tâm động niệm sẽ biết nghĩ cho người khác, sẽ biết nghĩ cho tất cả chúng sanh, sẽ biết nghĩ đến toàn bộ Phật pháp, người này chính là đạo nhãn dần dần mở ra rồi, cảnh giới dần dần tốt lên, càng chuyển càng tốt đẹp. Chúng ta không thể không biết điều này. Không thể nào tiếp tục tu mù luyện đui, tu mù luyện đui, bạn xem đoạn dưới đây nói, không những tham, sân, si của bạn không thể dứt trừ, mà mỗi ngày còn đang tăng trưởng.
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